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CÔNG TY TNHH  

GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2026 

KẾT QUẢ GIÁ TRỊ CANH TÁC, GIÁ TRỊ SỬ DỤNG  

GIỐNG CẢI NGỌT PN 03 

---------------- 

ĐÃ ĐẠT TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TCCS 03:2021/PNS NGÀY 10/01/2021 

(Kèm theo bảng tự công bố lưu hành giống cây trồng số 063CAL/PNS-TCB ngày 

27/04/2026 của Công ty TNHH Giống Cây Trồng Phú Nông) 

 ĐẶC TÍNH TCCS 03:2021/PNS CẢI NGỌT PN 03 
ĐÁNH 

GIÁ 

Từ gieo đến thu 

hoạch (ngày) 
≤ 50 25 - 35 ĐẠT 

Màu bẹ 
Xanh, xanh đậm, xanh nhạt, 

trắng… 
Xanh 

ĐẠT 

Chiều cao cây (cm) ≥ 20 35-45 ĐẠT 

Trọng lượng cây 

(gram/cây) 
≥ 40 80-120 ĐẠT 

Năng suất tươi 

(tấn/ha) 
≥ 10 25 - 30 ĐẠT 

Bệnh thối nhũn (1-

9 điểm, 1 là rất 

kháng) 

≤ 5 1-3 ĐẠT 

Bệnh sương mai 

(1-9 điểm, 1 là rất 

kháng) 

≤ 5 1-3 ĐẠT 

 
 

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG PHÚ NÔNG 

GIÁM ĐỐC 

   (Ký tên, đóng dấu)    

 


